[bookmark: _Hlk149131322]II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NHÁNH.
	         Tên nhánh
	Số tuần
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Hải Phòng
	1
	1 tuần (Từ ngày 28/4 - 02/5/2025
	Bùi Thị Mến
	

	Nhánh 2: Bác Hồ
	2
	2 tuần (Từ ngày 5/ 5 - 16/5/2025
	Phạm Thị Ngoan 
	

	Nhánh 3: Cái cặp
	1
	1 tuần (Từ ngày19/ 5 – 23/5/2025
	Bùi Thị Mến
	


III.CHUẨN BỊ.
	[bookmark: _Hlk157756106]	Nhánh                           Chuẩn bị
	Nhánh 1: Hải Phòng
	Nhánh 2: Bác Hồ
	Nhánh 3: Cái cặp

	Giáo viên
	- Lên kế hoạch phù hợp với CĐ, với khả năng của trẻ
- Tạo MT lớp học cho trẻ hoạt động phong phú, đa dạng theo CĐ nhánh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và SK của trẻ khi đến lớp.
- Cô và trẻ sưu tầm các nguyên học liệu: giấy báo, túi nilon, lá 
- Album, video, tranh ảnh, tranh truyện.
- Nhạc bài hát về Hải Phòng.
- Giáo viên lựa chọn một số nội dung giáo dục về quyền trẻ em  cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh.
	- Lên kế hoạch phù hợp với chủ đề, phù hợp với khả năng trẻ. 
- Bổ sung xây dựng môi trường lớp học cho trẻ hoạt động phong phú, đa dạng theo CĐ nhánh. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ khi đến lớp. Bổ sung các nguyên học liệu: Len, giấy màu, vải, đề cal, mếch xốp, băng dính, kéo, vỏ hộp sữa, gỗ, bảng làm thí nghiệm... Album,video, tranh ảnh, tranh truyện, nhạc bài hát về biển báo giao thông.
- Giáo viên lựa chọn một số nội dung giáo dục về quyền trẻ em  cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh.
	- Lên KH phù hợp với CĐ, với khả năng của trẻ. 
- Tạo môi trường lớp học cho trẻ hoạt động phong phú, đa dạng 
- Trao đổi với PH về tình hình học tập và sức khỏe của trẻ khi đến lớp.
- Cô và trẻ sưu tầm các nguyên học liệu: giấy báo, túi nilon, lá cây  khô.  Album, video, tranh ảnh, tranh truyện.
- Nhạc BH về đồ dùng học sinh dành cho trẻ.
- Giáo viên lựa chọn một số nội dung giáo dục về quyền trẻ em  cho trẻ phù hợp với chủ đề nhánh.

	Nhàtrường
	- Sân chơi, đồ dùng đồ chơi chơi các góc, các phòng học chức năng.

	Phụ huynh
	- Tranh, lịch, họa báo, hột, sỏi, lá cây…
- Một số đồ dùng học liệu khác.


IV. DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA TRẺ:
- Mỗi trẻ 2-3 bức tranh về đd đc về chủ đề QHĐN-BH- TTH, 3- 4 quyển album về chủ đề: QHĐN-BH- TTH..
- Trẻ thuộc các bài hát, thơ về chủ đề QHĐN-BH-TTH. Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.
- Nhận biết và phát âm đúng chữ cái r, v.
- Trẻ biết làm ra một số đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên.
- Tạo ra sản phẩm: 1 số cái cặp, khung ảnh, dây đoàn kết….

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC THỜI ĐIỂM.
	Nhánh
Thời điểm
	Nhánh 1: Hải Phòng
	Nhánh 2: Bác Hồ
	Nhánh 3: Cái cặp

	1. Đón, trả  trẻ
	- Trò chuyện với trẻ không được uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
- Trò chuyện với trẻ và tuyên truyền với phụ huynh về một số luật lệ giao thông: Đi bộ sát lề đường bên phải, không tự ý chạy qua đường.
- Xem tranh ảnh, video 1 số trò chơi: Bắt vịt dưới ao, đánh pháo đất, chơi đu, đấu vật, hát đối...
- Trò chuyện cùng trẻ về Hải phòng, TTH, Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về một số hoạt động lễ hội của di tích lịch sử đình Lô Đông, Hà Hương
	- Trò chuyện với trẻ không được uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
 - Trò chuyện với trẻ và tuyên truyền với phụ huynh về một số luật lệ giao thông: Đi bộ sát lề đường bên phải, không tự ý chạy qua đường.
- Xem tranh ảnh, video 1 số trò chơi: Bắt vịt dưới ao, đánh pháo đất, chơi đu, đấu vật, hát đối...
- Trò chuyện cùng trẻ về Hải phòng, TTH, Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về một số hoạt động lễ hội của di tích lịch sử đình Lô Đông, Hà Hương
- Trò chuyện, trao đổi với trẻ phải biết tôn trọng, hợp tác, chấp nhận khi chơi cùng bạn.
	- Trò chuyện với trẻ không được uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
- Trò chuyện với trẻ và tuyên truyền với phụ huynh về một số luật lệ giao thông: Đi bộ sát lề đường bên phải, không tự ý chạy qua đường.
- Trò chuyện về trường tiểu học, trạm y tế, chợ Vĩnh Long, trường tiểu học, trạm y tế, chợ Vĩnh Long…
- Trò chuyện cùng trẻ về Hải phòng, TTH, Bác Hồ
- Trò chuyện với trẻ về một số hoạt động lễ hội của di tích lịch sử đình Lô Đông, Hà Hương

	2. Thể dục sáng.
	Hô hấp: Tiếng còi tàu..tu..tu
2 tay đưa ngang gập khuỷu tay.
Lưng, bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên.
Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao.
 Bật: Nhảy chân sáo.

	3. Vệ sinh ăn ngủ.
	- Không ăn thức ăn sống, ôi thiu; không uống nước có ga, nước ngọt……
- Trò chuyện về một số hành vi: Không khạc nhổ bừa bãi
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong dội/giật nước cho sạch.
- Trò chuyện về một số hành vi: Không khạc nhổ bừa bãi
	- Trò chuyện với trẻ không ăn thức ăn sống, ôi thiu; không uống nước có ga, nước ngọt……
- Trò chuyện về một số hành vi: Không khạc nhổ bừa bãi


[bookmark: _Hlk149131439]VI. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GÓC
- Trẻ biết được Quyền được phát triển của trẻ em: Được học tập và vui chơi, được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định,… 

	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	
 Góc
phân vai



	- Nấu ăn.
- Bán hàng, bác sĩ.
	- Trẻ biết chơi theo nhóm, biết phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm. 

Biết kê bàn ghế và bày hàng biết sắp xếp hàng hóa gọn gàng khoa học..
- Rèn kĩ năng thao tác chế biến món ăn.
	- Bán các cặp sách, bút vở..dép cao su...- Cửa hàng bán các loại cặp sách, bút vở..dép cao su...
- Bán các loại hoa, quả , đồ ăn , đồ uống dinh dưỡng....
- Bán các loại sữa...
- Nấu các món ăn..
- Quầy thuốc
- Khám bệnh....
	- Các đồ chơi:  các loại xe, tàu, biển báo.. đồ ăn , đồ uống, các loại quả, sữa,...
- Đồ dùng bác sĩ: Ông tiêm, tai nghe, nhiệt kế, thuốc, trang phục khám bệnh, trang phục nấu ăn, tạp dề; Đồ dùng sơ cứu. ..
- Đồ chơi nấu ăn: Bát, xoong; chảo, ấm, thớt, rau, củ quả….
	x
	   x
	    x

	
	- Hướng dẫn cách chế biến món sinh tố dưa hấu; Gói bánh trưng.
- Hướng dẫn hế độ ăn khi trẻ bị bệnh viêm họng;  trẻ bị sâu răng.
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thương
	
	- Trẻ thực hành làm một số món ăn đơn giản, sinh tố..
- Nấu 1 số món ăn khi bị viêm họng
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thương

	- Dĩa, bát, thìa, khăn, khay,…
- Thực phẩm: Hoa quả, rau củ

	x
	x
	


    x



	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	 Góc
học tập.






	- Đếm các nhóm đối tượng theo khả năng trong phạm vi 10.
- Nhận biết số 10.
- Thêm bớt trong pvi 10.
	- Biết đếm các nhóm đối tương trong phạm vi 10. Nhận biết số 10..
- Biết tự chọn sách để đọc và “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Trẻ biết ghép tranh lô tô theo ý thích của trẻ.
- Biết sử dụng các chữ rời ghép vần.
- Biết một số thao tác thực hành trên máy vi tính: Tắt, mở, di chuột…
- Trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 theo khả năng trẻ 
- Nhận biết được số 10.
- Thêm bớt trong pvi 10.
	- Đồ dùng: Rổ đựng keo, kéo, bút màu, khăn lau, bút lông, ghim bấm.... cho trẻ chơi.
- Các hình ảnh rời về chủ đề QHĐN-BH- TTH: cặp sách, bút vở..dép cao su...

- Các bảng chơi.
- Bảng hình ảnh gợi ý trò chơi.

	x
	x
	x

	
	- Nghĩ ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.


	
	- Sắp xếp theo quy tắc do mình nghĩ ra.

	
	x
	
	

	
	-  Trò chơi Kidsmart.


	
	- Xe buýt tới trường.
- Hái quả; Ong tìm chữ.


	
	x
	x
	x

	
	- Bảng chun học toán, vẽ, uốn, xếp, cắt.... để tạo ra các hình học..

	
	- Trẻ tạo các số, chữ cái theo ý thích. 
	
	x
	x
	x

	
	- Ghép tranh lô tô, tranh tương phản.

	
	
Ghép tranh lô tô tương phản.

	
	x
	x
	x

	
	- Bé với những quyển sách.

	
	- Bé xem sách, kể truyện theo tranh.
- So sánh sự giống và khác nhau về sách.

	
	x
	x
	x

	
	- Viết thư cho bạn bè, thầy cô.
	
	- Trẻ tập viết thư cho bạn bè, thầy cô.
	
	x
	x
	x


	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	 Góc
học tập.

	· Tô, đồ các chữ cái, chữ số.

	- Biết đếm các nhóm đối tượng trong phạm vi 10
- Trẻ làm quen với phép toán, chữ cái.
- Có khả năng nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ in thường chữ in hoa., tô đồ chữ cái, chữ số Biết tự chọn sách để đọc và “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
-  Rèn luyện tư duy, sự khéo léo.
- Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách. Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Biết tạo ra chữ và số trên bảng chun.
- Biết phối hợp nhịp nhàng với bạn khi chơi, hợp tác, chia sẻ.
- Biết in, tô các chữ cái đã học.
-  Biết một số thao tác thực hành trên máy vi tính: Tắt, mở, di chuột…
- Trẻ biết cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Trẻ tô, đồ theo chữ, số rỗng, tô theo nét chấm mờ...
	- Đồ dùng: Rổ đựng keo, kéo, bút màu, khăn lau, bút lông, ghim bấm.... cho trẻ chơi.
- Các hình ảnh rời về chủ đề QH-ĐN-BH-TTH.
- Các bảng chơi, đồ chơi công nghiệp.


	x
	x
	x

	
	· Bảng nam cham học toán và chữ.
	
	· Trẻ học ghép vần, học số, tập viết số, chữ cái, vẽ.
	
	x
	   x
	x

	
	
· Bảng gỗ học toán.



	
	· Trẻ học số, học đếm.
	
	x
	    x
	x

	
	· Robot học toán và chữ cái. 
	
	· Trẻ làm quen với các phép tính và chữ cái.
	
	x
	    x
	x

	
	· Bảng đồ chơi mê cung.
	
	· Trẻ di chuyển bi về đích.
	
	x
	x
	x

	
	· Rút gỗ số.
	
	· Trẻ xếp chồng và rút các khối gỗ.
	
	x
	x
	x

	
	· Bàn bi lắc có tay cầm.
	
	
· Trẻ lắc bóng vào gôn.



	
	x
	   x
	x



	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Góc
xây dựng.
	·  Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối thành hình công viên , vườn hoa,….
·  Bé xây bến cảng.
· Xây Lăng Bác.
· Xây Trường Tiểu học
	- Trẻ biết dùng các khối gỗ xếp chồng thành tường, xếp hàng rào làm cổng.
- Biết xếp các miếng ghép chia các góc chơi trong lớp.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết phối hợp, đoàn kết với bạn trong nhóm chơi.
	- Xây dựng khuôn viên.
- Trồng hoa, cây cối.
- Lắp ghép khuôn viên công viên, vườn hoa, lăng Bác, Trường Tiểu học…
	- Dao xây, xô, gạch, xẻng...
- Thảm cỏ, cây hoa, gạch, hạt gấc, khối, vỏ lọ sữa.
- Đồ chơi lắp ghép
	x
	x
	x



	Tên góc
	Tên trò chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	 Góc
nghệ thuật.

	· Vẽ, cắt, dán, trang trí một số đồ dùng, sản phẩm, trang ảnh chủ đề QH-ĐN-BH, TTH.
· Vẽ dép Bác Hồ; Mũ Bác Hồ; Cái cặp; Quyển sách;….
· Cắt xé dán dép Bác Hồ; Mũ Bác Hồ; Cái cặp; Quyển sách;….
· Nặn sản phẩn quê hương; Cái cặp; Quyển sách, bút; Lăng Bác….
 
	- Tô màu kín không chờm ra ngoài đường các hình vẽ.
- Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, biết phối hợp, đoàn kết với bạn trong; nhóm chơi.
- Trẻ biết lựa chọn các nguyên vật liệu phù hợp để thiết kế làm khung ảnh, cái cặp, đôi dép, cái nón...
- Rèn kĩ năng nặn, vẽ, cắt, xé dán cho trẻ.
- Biết trang trí các loại trang phục theo ý thích
- Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết với bạn bè.
	- Vẽ, tô màu, cắt, xé dán, nặn, gói, gấp, trang trí các đồ dùng đồ chơi…
-Lựa chọn nguyên liệu đo, vẽ, thiết kế, làm  khung ảnh, cái cặp, đôi dép, cái nón...…
- Làm  khung ảnh, cái cặp, đôi dép, cái nón...….bằng các nguyên vật liệu…
- Cắt xé dán cái nón, trang phục Bác Hồ…
	-  Màu nước, bút lông, giấy A4, giấy màu, hồ dán, khăn lau, kéo, đất nặn...
- Bàn cho trẻ ngồi hoạt động.
- Các nguyên vật liệu: Giấy, lá cây, hoa khô, cành khô, nan tre, giấy màu, xương dừa, cành cây, len, lịch, chai lọ nhựa, gỗ, giấy màu, rơm…
- Rổ đựng đồ dùng.
- Bảng thiết kế.
	x
	x
	x

	
	- Tổ chức các hoạt động tạo hình và nhận xét sản phẩm. Chia sẻ, nhận xét, đánh giá sản phầm.

	
	
	
	x
	x
	x


[bookmark: _Hlk155361607] VII. KH HOẠT ĐỘNG TUẦN
1.Hoạt động học.

	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 1: 
Hải Phòng
	PTTC
Bật liên tục vào vòng
	PTTCKNXH
Bé với Hải Phòng thân yêu
	Nghỉ lễ 30/4
	Nghỉ lễ 1/5
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	Nhánh 2: 
Bác Hồ
	PTTC
Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	PTTNT
Khám phá khung ảnh (E5)
	PTCKNXH
Bác Hồ kính yêu
	PTTM
Làm khung ảnh (EDP)


	PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: Ảnh Bác
	PTNN
Ôn thơ "Ảnh Bác"

	
	PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm
	PTTM
Dán dây đoàn kết
	PTNN
Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
	PTTM
Dạy trẻ VĐ múa: 
"Em mơ gặp Bác Hồ"
	PTNN
LQ chữ cái r, v
	PTTM
Ôn bài múa: 
"Em mơ gặp Bác Hồ"

	Nhánh 3: 
Cái cặp
	PTTC
Nhảy lò cò 5m
	PTTM
Làm chiếc cặp.
(EDP)
	PTNT
 Chia nhóm trong phạm vi 10


	PTTM
Dạy hát bài: "Chiếc cặp xinh"
	PTNN
TC chữ cái r, v
	PTTM
Ôn bài hát "Chiếc cặp xinh"


[bookmark: _Hlk146002688]
2. Hoạt động ngoài trời.
- Trẻ biết được Quyền được phát triển của trẻ em: Được học tập và vui chơi, được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định,… 
* Khu vui chơi vận động: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây; Gánh gánh gồng gồng; Trồng nụ trồng hoa; Gieo hạt nảy mầm; Kéo co; Nhảy bao bố; Đá bóng; Đá cầu; Ném vòng cổ chai; Đập chuột; Ném bóng; Chuyển bóng bằng dép;.......
* Khu trải nghiệm dịch vụ: Cửa hàng thiết kế may đo các loại túi, cốc giấy; Cửa hàng  may đo; Tiệm nail; Tiệm spa; Bán các loại rau giống; Chơi hạt muồng; Chơi các trò chơi dân gian: ô ăn quan, lúa ngô khoai sắn, say lúa, giã gạo, bện chổi, đan, gói bánh; Xem sách; Vẽ tranh, làm tranh,......
* Khu vui chơi âm nhạc: Trò chơi bé làm nhạc sỹ : Chơi tự do với các đồ chơi ÂN (trống tây; đàn; sáo; kèn; trống cơm; mõ; tiêu; nơ; hoa; quạt; trang phục biểu diễn...); Làm quen với một số trò chơi âm nhạc, TC: Những nốt nhạc vui,...
* Khu vui chơi khám phá: 
- QS: Chiếc đũa gãy, vật chìm, vật nổi, ông mặt trời, chiếc bóng ngộ nghĩnh, sự thay đổi của thời tiết,….
- QS: Trứng chìm trứng nổi, nước đi đường nào, Nước giúp hoa tươi lâu, Hoa nở trong chai, cái gì sẽ tan trong nước…..
- QS sự phát triển của cây từ củ, hạt, cành, lá...
- QS mối liên hệ giữa cây với MT sống, với con vật..."
- Quan sát sự thay đổi của thời tiết; Sự di chuyển của đám mây, thay đổi của thời tiết; Trời mưa (mưa to, mưa nhỏ)…..
- Tìm hiểu về một số nguồn nước, vật nổi, vật chìm, tan, không tan trong nước... vòng tuần hoàn của nước, sự bốc hơi của nước, sự cần thiết của nước đối với đời sống con người con vật, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, cách phòng tránh CĐ 
- Tìm hiểu về một số nguồn ánh sáng tự nhiện, nhân tạo...
- Chơi với đất, cát, sỏi.
- Đong nước, đong cát, đong sỏi....



	Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 1: 
Hải Phòng
	- QS: Trứng chìm, trứng nổi.
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng
- Chơi tự do ở khu  khám phá.
	- QS: Chiếc đũa gãy

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu TN dịch vụ.
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	Nhánh 2: Bác Hồ
	- QS: Sự bốc hơi của nước.
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng
- Chơi tự do ở khu  khám phá.
	- QS: Sự rụng lá của cây sấu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu trải nghiệm dịch vụ.
	- QS: Hoa tóc tiên

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do ở khu âm nhạc.
	- QS: Gió ở hướng nào
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do ở khu khám phá. 
	- QS : Ông mặt trời

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu trải nghiệm dịch vụ.
	- QS: Hoa nở trong chai.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu vận động.


	
	- QS: Sự đổ màu

- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng
- Chơi tự do ở khu  khám phá.
	- QS: Nước bốc hơi

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu trải nghiệm dịch vụ.
	- QS: Hoa bỏng

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do ở khu âm nhạc.
	- QS: Chiếc đũa gãy
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do ở khu khám phá. 
	- QS : Chiếc bóng ngộ nghĩnh
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu trải nghiệm dịch vụ.
	- QS: Thời tiết.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu vận động.


	Nhánh 3: Cái cặp
	- QS: Sự PT của cây đỗ..
- TCVĐ: Gánh gánh gồng gồng
- Chơi tự do ở khu  khám phá.
	- QS: Cây lộc vừng.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do ở khu trải nghiệm dịch vụ.
	- QS: Hoa nở trong nước.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.
- Chơi tự do ở khu âm nhạc.
	- QS: Thời tiết

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do ở khu khám phá. 
	- QS : Ông mặt trời.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu trải nghiệm dịch vụ.
	- QS : Hoa cây tóc tiên.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu vận động.



3. Hoạt động chiều.

	Thứ
Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Nhánh 1: 
Hải Phòng
	- HD cách chế biến món hoa quả dầm, làm kem chuối. ….
- HĐH: Vẽ cánh đồng lúa (ĐT)
- Chơi tự do.
	- Nghe thơ: Bến cảng Hải Phòng

- HĐH: DH “Quê hương tươi đẹp”
- Chơi tự do.
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	Nhánh 2: Bác Hồ
	- HD kỹ thuật sơ cứu khi trẻ bị dị vật tai, mũi, họng; 
- HĐH: Kể truyện  « Thánh Gióng »
- Chơi tự do.
	- LQ bài thơ:  Ảnh Bác

- Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Chơi tự do
	- Làm quen bài hát 
“Nhớ ơn Bác”

- TC : Vòng quay chữ cái.
- Chơi tự do.
	- Giải 1 số câu đố.


- TC : Thi xem đội nào nhanh..
- Chơi tự do.
	Phân biệt cờ Việt Nam với cờ  của Trung Quốc, cờ của Mỹ.
- TC : Bù số còn thiếu.

- Chơi tự do.
	- Nghe 1 số bản nhạc.

- Xếp các chữ cái, chữ số từ hột hạt.
- Chơi tự do.

	
	- Trò chuyện, xem video tranh ảnh về lễ hội pháo đất
- TC: Chữ cái vui nhộn.
- Chơi tự do.
	- Nghe thơ: Em vẽ Bác Hồ.

- TC : Ô số kì diệu.

- Chơi tự do.
	- Làm quen bài hát: “Em mơ gặp Bác Hồ";
- Xếp các chữ cái, chữ số từ hột hạt.
- Chơi tự do.
	- Nghe truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.
- TC : Ai tinh mắt hơn.
- Chơi tự do.
	-  Xem tranh, video, trò chuyện, hát, đọc thơ về Bác Hồ 
- TC : Vòng quay chư cái.
- Chơi tự do.
	- Kể lại chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn
- TC: Bé nào nhanh hơn?.
- Chơi tự do.

	Nhánh 3: Cái cặp
	- Trò chuyện về mệnh giá tiền

- TC: Bù chữ còn thiếu.
- Chơi tự do.
	- Nghe hát: Tạm biệt búp bê

- TC: Chữ cái vui nhộn.
- Chơi tự do.
	- Nghe thơ: Chiếc cặp sách.

- TC: Bước nhảy vui nhộn.
- Chơi tự do.
	Làm quen thơ: Đồ dùng ở đâu

· Ôn chữ cái, chữ số đã học.
- Chơi tự do.
	-  Nghe hát: Cái cặp của em

-TC : Bé nào nhanh tay.
- Chơi tự do.
	- Giải đố về một số ĐD học sinh.

- Xếp các chữ cái, chữ số từ hột hạt.
- Chơi tự do.



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: HẢI PHÒNG

PHẦN 1: MỞ CHỦ ĐỀ
- Giáo viên cho trẻ xem video, nghe kể chuyện về chủ đề Hải Phòng tiếp đó, giáo viên tiến hành giờ học truy vấn, khuyến khích trẻ đặt ra các câu hỏi quan tâm về “Hải Phòng”: Tên gọi, tên nơi mình sinh ra và lớn lên, biết được một số di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh, khu du lịch, ẩm thực…. quê hương Hải Phòng…Biết được ý nghĩa của một số di tích lịch sử đồng thời, giáo viên cùng trẻ xây dựng mạng nội dung trong bài học và trình bày theo hình thức sơ đồ tư duy.
* Câu hỏi trẻ đã biết: 
[bookmark: _Hlk175549878]	- Con vừa được xem video gì?
- Thành phố của con mang tên gì?
- Hải Phòng có gì đặc biệt?
- Con biết món ăn nổi tiếng của Hải phòng là gì không?
*Câu hỏi trẻ muốn biết?
- Con biết những điểm du lịch nào của Hải Phòng?
- Con còn biết những danh lam thắng cảnh nào của Hải Phòng nữa?
- Con hãy những lễ hội ở Hải Phòng mà con biết?
- Hải Phòng có món gì đặc sản?
- Cô và trẻ thống nhất nội dung khám phá về “Hải Phòng” trong 1 tuần 



I. MẠNG NỘI DUNG.1.Tên gọi: Thành Phố Hải Phòng
 

[image: Tiếng gọi Hải Phòng | Du lịch | Hai Phong news]  




2.Điểm du lịch 
 [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9F202470.tmp] 
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\EA6357E7.tmp] [image: Một số kinh nghiệm khi du lịch tham quan Khu di tích Bạch Đằng Giang - Bạch  Đằng Giang]
5. Khu di tích lịch sử

[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\48BDA61C.tmp] [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\45729F76.tmp][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\582C8903.tmp]   



           HẢI PHÒNG

 [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9D167444.tmp]







3. Lễ hội

[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\FE1FE1F.tmp][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2E427A1.tmp][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D19EE0C2.tmp]



4.Món ăn đặc sản


[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B921D6C.tmp] [image: Đặc sản Hải Phòng – TOP 20 món ngon & làm quà hấp dẫn]  [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6706C519.tmp]










II. MẠNG HOẠT ĐỘNGHoạt động chơi:
Góc xây dựng: Bé xây vườn hoa.
Góc học tập: Xếp hình; Trò chơi Kidsmart; Tô đồ chữ cái, chữ số, bảng chun toán học; Gắn số lượng tương ứng; Bé tập ghép vần; Bé với những quyển sách; Rút gỗ số; Bảng nam châm học toán và chữ; Bảng gỗ học toán; Rô bốt học toán và chữ cái; Bảng chơi mê cung; Bàn bi lắc có tay cầm.
Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, xé dán bức tranh về Thành phố Hải Phòng.
Góc phân vai: Chơi bán các món ăn (Bánh đa cua; rươi, bán thuốc lào… chơi bác sĩ; Nấu ăn,
Góc sách: Trẻ xem sách, kể truyện theo tranh; So sánh sự giống và khác nhau về sách: Đọc thơ, kể chuyện về Thành phố Hải Phòng; Đóng kịch, kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo; Ghép tranh theo thứ tự bài thơ, câu chuyện; Kể chuyện bằng rối dẹt.












Hoạt động ngoài trời:
+ QS: Xem video về Hải phòng.
-  Cây lộc vừng; Lá sấu rụng; Ông mặt trời; Hoa cây tóc tiên.
+ TCVĐ: Kéo co, Gánh gánh gồng gồng, trồng nụ trồng hoa …
+ Chơi tự do các khu chơi


Hoạt động học: 
PTTC: Bật liên tục vào vòng.
PTTCKNXH: Bé với Hải Phòng thân yêu.
PTTM: Dạy hát bài "Quê hương tươi đẹp"
PTNN: Kể chuyện “Thánh gióng”
PTTM: Vẽ cánh đồng lúa











Hoạt động khác:
- Hoàn thiện các bài tập, sản phẩm 
 - Bé đọc sách thư viện nhà trường
 - Daỵ trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
 - Nghe các bài hát về chủ đề.
 - Ôn chữ cái, chữ số."







Thứ 2 ngày 28 tháng 4 năm 2025.
Hoạt động học. PTTC. Bật liên tục vào vòng.
I.Mục đích - Yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động, biết “Bật liên tục vào vòng” đúng kỹ thuật chân không chạm vòng theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
- Biết cách chơi trò chơi vận động
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tập trung.
- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi, của trò chơi vận động biết tham gia trò chơi đúng luật.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1.Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài hát “Hải Phòng thành phố tôi yêu”; “Quê hương tươi đẹp”.
- Trang phục gọn gàng.
2.  Đồ dùng của trẻ: 
- Trang phục gon gàng
- Vòng đủ cho trẻ hoạt động; Dây thừng.
III. Tiến hành hoạt động.
Ổn định tổ chức- giới thiệu bài. 
- Trò chuyện với trẻ về thành phố Hải Phòng theo hiểu biết của trẻ.
Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn – đi các kiểu đi – đi chạy theo tín hiệu – Hát chuyển đội hình thành 3 hàng dọc.
Hoạt động  2: Trọng động.
1. BTPTC: Trẻ tập BTPTC kết hợp với  lời bài hát “Hải Phòng thành phố tôi yêu”.
-  Động tác nhấn mạnh: Động tác chân.
2. VĐCB: Bật liên tục vào vòng. Cho trẻ chơi trải nghiệm với vòng. (Cho trẻ Quyền tự do bày tỏ ý kiến)
- Cô tổng hợp ý kiến và giới thiệu vận động.
- Cô tập lần 1 không giải thích – Cho trẻ nhận xét cách bật.
- Lần 2 cô làm mẫu kết hợp với phân tích vận động:
+ TTCB: Đứng trước vạch chuẩn, hai chân chụm, hai tay chống hông mắt nhìn thẳng về phía trước.
[bookmark: _GoBack]Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Bật” hai đầu gối hơi khuỵu, mắt nhìn thẳng vào vòng, dùng sức của chân nhún bật liên tục vào vòng, tiếp đất bằng 2 mũi bàn chân. Khi bật đến hết vòng cô nhẹ nhàng đi về cuối hàng.
- Cho 1 trẻ thực hiện 1 lần - Cho trẻ nhận xét.
- Trẻ thực hiện: 
+ Lần 1: Cho trẻ 2 tổ lần lượt thực hiện vận động (Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ)
+ Lần 2: Tăng thêm số vòng và cho trẻ thực hiện. 
+ Lần 3: Cho 2 tổ thi đua thực hiện vận động. Cô mở nhạc bài “Quê hương tươi đẹp” – cô và trẻ kiểm tra kết quả 2 đội.
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Đàm thoại tên vận động? Cách thực hiện?
3. TCVĐ “Kéo co”.
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi 2 lần.
 Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng dưới nền nhạc  nhẹ.
- Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ và hướng trẻ đến hoạt động sau
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:

Thứ 3 ngày 29 tháng 4 năm 2025.
Hoạt động học. PTTCKNXH. Bé với Hải Phòng thân yêu.
I.Mục đích - Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi, về một số điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, món ăn đặc sản; Lễ hội; Di tích lịch sử…. của quê hương thành phố Hải Phòng.
- Trẻ biết được các ngày lễ, sự kiện của của Hải Phòng: Lễ hội Hoa phượng đỏ; lễ hôi chọi trâu; Lê hội Trạng Trình… 
- Trẻ được tự do bày tỏ ý kiến, giáo viên tôn trọng, sở thích, khả năng riêng của mỗi trẻ.
2. Kỹ năng.
 - Phát triển ngôn ngữ mở rộng vốn từ, phát triển cho trẻ khả năng ghi nhớ, tư duy
3. Thái độ.
 - Giáo dục trẻ tình yêu với quê hương, lòng tự hào dân tộc.
 - Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô: 
- Máy tính có nhạc bài hát “Em yêu thành phố cảng”.
- 1 đoạn video về thành phố Hải Phòng.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tranh về hành vi bảo vệ Hải Phòng.
- Giấy A3 cho nhóm trẻ vẽ; sáp màu….
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
III. Tiến hành hoạt động.
* Ổn định tổ chức – giới thiệu bài.
- Cô cho trẻ nghe và vận động bài hát “Em yêu thành phố cảng”.
- Trao đổi về nội dung bài hát. (Cho trẻ Quyền tự do bày tỏ ý kiến)
Hoạt động 1: Tìm hiểu về Hải Phòng thân yêu.
- Cô giới thiệu và cho trẻ xem 1 đoạn video về thành phố Hải Phòng.
- Con vừa xem video gì?
- Trong đoạn video con thấy Hải Phòng có những gì?
- Có những cảnh đẹp nào?
- Những điểm du lịch nào con biết?
- Có những lễ hội gì?
- Khu di tích lịch sử nào?
- Món ăn đặc sản của Hải Phòng là gì?
- Con cảm thấy thành phố Hải Phòng của chúng mình như thế nào? Vì sao?
- Để thể hiện tình cảm với thành phố thân yêu của mình con có ước mơ gì? 
- Cho trẻ Quyền tự do bày tỏ ý kiến.
* Giáo dục trẻ: Chăm ngoan học giỏi, biết yêu quê hương và tự hào với truyển thống quê hương mình.
Hoạt động 3: Củng cố
+ Trò chơi 1: Thử tài thông minh.
- Cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, lần lượt bật qua vòng gắn tranh hành vi xây dựng và bảo vệ thành phố Hải Phòng. Hình ảnh đúng vào mặt cười, hình ảnh sai vào mặt khóc. Thời gian trò chơi 1 bản nhạc, kết thúc nhạc đội nào gắn được nhiều và gắn đúng đội đó chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi .
+ Cô kiểm tra kết quả và động viên trẻ
+ Trò chơi 2: Bé khéo tay.
- Cho trẻ về 3 nhóm vẽ tranh về Hải Phòng thân yêu. Cho trẻ Quyền tự do lựa chọn về nhóm mà trẻ thích.
* Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ và hướng trẻ đến hoạt động sau.
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY:

*PHẦN 3: ĐÓNG CHỦ ĐỀ
1. Triển lãm sản phẩm.
- Sơ đồ tư duy tổng quan nhánh “Hải Phòng”.
- Các sản phẩm:
+ Bài vẽ, nặn, thủ công: Nặn, vẽ, xé dán, tô màu về thành phố Hải Phòng. 
+ Album về các khu du lịch, di tích, lễ hội, món ăn đặc sản của thành phố Hải Phòng…
+ Các loại sản phẩm STEAM: Làm tranh ảnh về Hải Phòng.
- Ảnh quá trình hoạt động của các con: Ảnh các bạn vui chơi ở các góc chơi; Anh các bạn chia sẻ tình cảm với nhau…
- Video clip các con đã tìm hiểu, thực hiện trong nhánh.
- Quy trình bằng ảnh: Quy trình chế biến các món ăn: Bánh đa cua….
- Trang phục, mũ múa tranh ảnh, quà tặng bạn….
2. Hoạt động biểu diễn, thuyết trình, chia sẻ.
- Thuyết trình về cách làm món bánh đa cua…
- Giao lưu: Cha mẹ chia sẻ một số sở thích, năng khiếu, tính cách, thói quen của trẻ…
- Thực hiện lại một số hoạt động thú vị đã làm trong nhánh cùng cha mẹ và khách mời Quy trình chế biến các món ăn: Bánh đa cua….
+ Bài tập tư duy: 
+ Đếm và viết số lượng món ăn.
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